
STT MSSV LỚP NHÓM GHI CHÚ

1 CD61201418 Nguyễn Quế Anh C12_TP01 11

2 CD61201419 Lê Nguyễn Huyền Chân C12_TP01 11

3 CD61201420 Trần Nguyễn Ngọc Châu C12_TP01 11

4 CD61201422 Châu Thị Ngọc Chi C12_TP01 11

5 CD61201421 ðào Thị Kim Chi C12_TP01 11

6 CD61201425 Nguyễn Ngọc Diễm C12_TP01 11

7 CD61201426 Trần Kiều Duyên C12_TP01 11

8 CD61201423 Lê Nguyễn Thùy Dương C12_TP01 11

9 CD61201424 Lê Thị Thùy Dương C12_TP01 11

10 CD61201428 Phạm Lê Anh ðào C12_TP01 11

11 CD61201429 Dương Minh ðạo C12_TP01 11

12 CD61201430 ðỗ Thị Ngọc ðức C12_TP01 11

13 CD61201431 Lê Thị Trúc Giang C12_TP01 11

14 CD61201432 Lương Thị Thanh Hằng C12_TP01 11

15 CD61201433 Phạm Thị Thúy Hằng C12_TP01 11

16 CD61201436 Nguyễn ðạt Huy C12_TP01 11

17 CD61201435 ðặng Minh Hưng C12_TP01 11

18 CD61201434 Vũ Thị Hương C12_TP01 11

19 CD61201437 Nguyễn Thị Hồng Nga C12_TP01 11

20 CD61201439 Nguyễn Thị Bé Ngoan C12_TP01 11

21 CD61201438 Nguyễn Thị Hồng Ngọc C12_TP01 11

22 CD61201441 Lê Trọng Nhân C12_TP01 11

23 CD61201440 Ngô Thị Huỳnh Như C12_TP01 11

24 CD61201442 Nguyễn Ngọc Thúy Oanh C12_TP01 12

25 CD61201443 Lê Thị Yến Phụng C12_TP01 12

26 CD61201786 Lê Thị Thu Phương C12_TP01 12

27 CD61201444 Nguyễn Bá Quang C12_TP01 12

28 CD61201445 ðỗ Mạnh Quỳnh C12_TP01 12

29 CD61201687 ðoàn Trọng Tân C12_TP01 12

30 CD61201448 ðặng Tuyết Thanh C12_TP01 12

31 CD61201923 Dương Thị Thu Thảo C12_TP01 12

32 CD61201447 Võ Thanh Thảo C12_TP01 12

33 CD61201450 Nguyễn Ngọc Thoa C12_TP01 12

34 CD61201451 Nguyễn Thị Kim Thoa C12_TP01 12

35 CD61201446 Nguyễn Hoàng Thông C12_TP01 12

36 CD61201452 Võ Thị Mỹ Tiên C12_TP01 12
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37 CD61201453 Nguyễn Thị Kim Tiền C12_TP01 12

38 CD61201454 Nguyễn Thị Bích Trang C12_TP01 12

39 CD61201456 Lê Nguyễn Bích Trinh C12_TP01 12

40 CD61201457 Nguyễn Thị Thùy Trinh C12_TP01 12

41 CD61201455 Lê Khắc Trường C12_TP01 12

42 CD61201988 Nguyễn Ngọc Cẩm Tú C12_TP01 11

43 CD61201874 Lê Thị Thanh Tuyền C12_TP01 12

44 CD61201458 Tô Thị Ngọc Tuyết C12_TP01 12

45 CD61201459 Nguyễn Thị Kim Vàng C12_TP01 12

46 CD61201949 Võ Thị Hoàng Như ý C12_TP01 12

47 CD61201875 Vày Lý Yến C12_TP01 12

1 CD61201460 Bùi Thị Lan Anh C12_TP02 13

2 CD61201461 Nguyễn Hoàng Anh C12_TP02 13

3 CD61201462 Nguyễn Tuấn Anh C12_TP02 13

4 CD61201464 Nguyễn Ngọc Minh Châu C12_TP02 13

5 CD61201465 Tăng Thanh Châu C12_TP02 13

6 CD61201463 Nguyễn Thanh Cường C12_TP02 13

7 CD61201466 Nguyễn Lê Thanh Dân C12_TP02 13

8 CD61201467 Nguyễn Thế Duy C12_TP02 13

9 CD61201750 Trần Thị Mỹ Duyên C12_TP02 13

10 CD61201468 Trần Thị Yến ðình C12_TP02 13

11 CD61201469 Huỳnh Thị Kim Hằng C12_TP02 13

12 CD61201474 Bùi Thị Thu Hiền C12_TP02 13

13 CD61201473 Trương Minh Hiển C12_TP02 13

14 CD61201942 Bùi ðình Huy C12_TP02 13

15 CD61201470 Hồ Thị Thùy Hương C12_TP02 13

16 CD61201471 Phạm Thị Thu Hương C12_TP02 13

17 CD61201472 Nguyễn Thị Ngọc Hường C12_TP02 13

18 CD61201475 ðỗ Huỳnh Khang C12_TP02 13

19 CD61201476 Nguyễn Văn Khoa C12_TP02 13

20 CD61201912 Lê Thị Ly C12_TP02 13

21 CD61201477 Phan Hồng Lý C12_TP02 13

22 CD61201478 ðặng Thị Kim Ngân C12_TP02 13

23 CD61201479 Phạm Thị Bảo Ngọc C12_TP02 13

24 CD61201480 Nguyễn Trung Nguyên C12_TP02 14

25 CD61201968 Nguyễn Hữu Nhân C12_TP02 14
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26 CD61201481 Lê Thị Hồng Nhung C12_TP02 14

27 CD61201482 Bùi Thụy Oanh C12_TP02 14

28 CD61201483 Nguyễn Thị Oanh C12_TP02 14

29 CD61201484 Nguyễn Thị Thúy Oanh C12_TP02 14

30 CD61201485 Nguyễn Hoàng Phi C12_TP02 14

31 CD61201486 Âu Hưng Quang C12_TP02 14

32 CD61201488 Nguyễn Thanh Thảo C12_TP02 14

33 CD61201489 Nguyễn Thị Thảo C12_TP02 14

34 CD61201490 Nguyễn Thị Kim Thoa C12_TP02 14

35 CD61201487 Trần Vũ Thanh Thư C12_TP02 14

36 CD61201496 Huỳnh Trung Tín C12_TP02 14

37 CD61201491 Ng Thụy Hồng Bảo Trâm C12_TP02 14

38 CD61201492 ðồng Thị Kim Trân C12_TP02 14

39 CD61201493 Nguyễn Thị Trinh C12_TP02 14

40 CD61201688 Lê Anh Tuấn C12_TP02 14

41 CD61201876 Phan Kim Tùng C12_TP02 14

42 CD61201495 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết C12_TP02 14

43 CD61201497 Võ Hoàng Vi C12_TP02 14

44 CD61201498 Lê Hồng Việt C12_TP02 14

45 CD61201499 Nguyễn Ngọc Xử C12_TP02 14

46 CD61201500 ðặng Thị Mỹ Yên C12_TP02 14
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